
Tháng

Ngày 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Chuyên sâu 8 TH 75 G,H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

2 LL&PPGD Bóng rổ 1BR007GYQ TH 45 G,Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

3 LL&PPHL Bóng bàn                1BB007H TH 45  H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

4 Chuyên sâu 6 TH 75 G,H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

5 LL&PPGD Bóng chuyền 1BC007GYQ TH 45 GQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

6 LL&PPGD Golf 1GO007GYQ TH 45 Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

7 LL&PPGD Võ 1VO007GYQ TH 45 GYQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

8 LL&PPHL Bóng rổ 1BR007H TH 45 H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

9 LL&PPHL Cử tạ 1ĐK009H TH 45 H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

10 Chuyên sâu 4 TH 75 G,H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

11 LL&PPGD Cầu lông 1CL007GYQ TH 45 G Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

12 LL&PPGD Cờ vua 1CL007GYQ TH 45 G Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

13 LL&PPHL Bóng chuyền 1BC007H TH 45 H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

14 LL&PPGD Bóng rổ 1BR007GYQ TH 45 QY Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

15 LL&PPGD Quần vợt 1QV007GYQ TH 45 Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

16 LL&PPGD Trò chơi vận động 1BN010H TH 45 G Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

17 LL&PPGD Trò chơi vận động 1TCVD001G TH 30 G Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

18 LL&PPHL,GD Thể dục 1TD007 TH 60 GHYQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

19 LL&PPHL,GD Bơi lội 1BL007 TH 60 GHYQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

20 Chuyên sâu 2 TH 75 H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

GHI CHÚ: Thi laanf 2 Đ3 Đ4

Đ2: Đợt 2 Thi laanf 2 Đ4:Đợt 4 Mầu T Thi lần 1 16h00 Ngày 16/05/2023 16h00 Ngày 23/05/2023 16h00 Ngày 09/05/2023

Đ3: Đợt 3 Đ5:Đợt 5 Mầu T Thi lần 2
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